
STT GIÁ ĐẠI LÝ QUY CÁCH

1
Led Bulb 

EcoBright
LEDBULD ECOBRIGHT 6-60W/6500K/3000K E27 48V-230V 40,800 12cái/hộp

2 LEDBulb 3-25W/6500K/3000K E27 230V  P45 40,800 12cái/hộp

3 LEDBulb 4-40W/6500K/3000K E27 230V P45 44,500 12cái/hộp

4 LEDBulb 6-50W E27 6500K 230V A60 60,900 12cái/hộp

5 LEDBulb 7-60W/6500K/3000K E27 230V A60 68,900 12cái/hộp

6 LEDBulb 9-70W/6500K/3000K E27 230V A60 79,500 12cái/hộp

7 LEDBulb 10.5-85W/6500K/3000K E27 230V A60 105,800 12cái/hộp

8 LEDBulb 13-100W/6500K/3000K E27 230V A60 128,300 12cái/hộp

9 LEDBulb 18-130w E27 6500K 230V A67 200,500 12cái/hộp

10 LEDBulb Scene Switch 9-60W E27 3000/6500K 220-240V A60 217,500 6cái/hộp

11 LEDBulb 3W/6500K/3000K E27 230V P45 32,600 12cái/hộp

12 LEDBulb 5W/6500K/3000K E27 230V A60 40,500 12cái/hộp

13 LEDBulb 7W/6500K/3000K E27 230V A60 63,500 12cái/hộp

14 LEDBulb 9W/6500K/3000K E27 230V A60 73,600 12cái/hộp

15 CorePro LED PLC 8.5W 830/840 2P G24d-3 244,500 10cái/hộp

16 CorePro LED PLC 6.5W 830/840 2P G24d-2 207,500 10cái/hộp

17 Essential LED 2.6-20W 2700K/6500K MR16 24D/36D 114,800 20cái/thùng

18 Essential LED 4-35W 2700K/6500K MR16 24D/36D 134,300 20cái/thùng

19 Essential LED 5.5-50W 2700K/6500K MR16 24D/36D 164,800 20cái/thùng

20 Master LED 7-50w/2700k/3000k/4000k 12v GU5.3 Dim 427,400 10cái/thùng

21 Master Led Nến 4-25w E14 2700K 230V 232,000 10cái/hộp

22 Led Nến 4-24W E14 2700K 230V 85,500 10cái/hộp

23 Led Nến 5.5-40W E14 2700K 230V 109,900 10cái/hộp
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24 EcoFit LEDtube 0m6 8W/740/765 98,400 10cái/thùng

25 EcoFit LEDtube 1m2 16W/740/765 129,800 10cái/thùng

26 Downlight LED6 DN024B - 11W/3000K/4000K/6500K  Ø133 159,500 6cái/thùng

27 Downlight LED9 DN024B - 15W/3000K/4000K/6500K  Ø158 239,700 6cái/thùng

28 Downlight LED12 DN024B - 20W/3000K/4000K/6500K  Ø183 336,700 6cái/thùng

29 Downlight LED 44080 - 3.5W/2700K/6500K  Ø80 89,500 12cái/thùng

30 Downlight LED 44081 - 5W/2700K/6500K  Ø90 107,000 12cái/thùng

31 Downlight LED 44082 - 7W/2700K/6500K  Ø105 122,500 12cái/thùng

32 Downlight LED 44083 - 9W/2700K/6500K  Ø120 153,700 12cái/thùng

33 66064 Downlight EssentialLED 8W 2700K 230V  Ø100 675,700 12cái/thùng

34 66065 Downlight EssentialLED 10W 2700K 230V  Ø130 862,000 12cái/thùng

35 66067 Downlight EssentialLED 6W 6500K 230V  Ø90 500,400 12cái/thùng

36 66068 Downlight EssentialLED 8W 6500K 230V  Ø100 675,700 12cái/thùng

37 66069 Downlight EssentialLED 10W 6500K 230V  Ø130 862,000 12cái/thùng

38 80080 Downlight LED   3.5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢80 169,500 12cái/thùng

39 80081 Downlight LED   5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢95 207,500 12cái/thùng

40 80082 Downlight LED   6.5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢105 256,800 12cái/thùng

41 80083 Downlight LED    8W 2700K/4000k/6500K 230V ¢125 317,500 12cái/thùng

42 59370 Downlight LED  3.5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢80 viền Bạc,Vàng 122,500 12cái/thùng

43 59371 Downlight LED   5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢90 viền Bạc,Vàng 152,500 12cái/thùng

44 59372 Downlight LED  7W 2700K/4000k/6500K 230V ¢105 viền Bạc,Vàng 183,500 12cái/thùng

45 59373 Downlight LED  9W 2700K/4000k/6500K 230V ¢125 viền Bạc,Vàng 213,500 12cái/thùng

46 47030/47031/47032 - 3W - 27K/40K/65K ¢70 Trắng 109,500 12cái/thùng

47 47040/47041/47042 - 5W -  27K/40K/65K ¢70 Trắng 125,000 12cái/thùng

48 59511 Slimlit  12W 27K/40K/65K  Tr¸n  ¢120 220V 203,900 12cái/thùng

49 59514 Slimlit  12W 27K/40K/65K Vu¹ng  ¢120 220V 203,900 12cái/thùng

50 Bộ máng LED SlimLine 31081 0m6 - 9W/3000K/6500K 164,900 20cái/thùng

51 Bộ máng LED SlimLine 31082 1m2 - 18W/3000K/6500K 278,500 20cái/thùng

52 Bộ máng LED T8 BN012C  0m6- 10W/6500K/4000K 145,300 25cái/thùng

53 Bộ máng LED T8 BN012C 1m2 - 20W/4000K/6500K 201,500 25cái/thùng
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54 Bộ máng LED T5 BN068C 0m3 - 4W 3000K/4000K/6500K 85,500 25cái/thùng

55 Bộ máng LED T5 BN068C 0m6 - 7W 3000K/4000K/6500K 120,000 25cái/thùng

56 Bộ máng LED T5 BN068 0m9 - 10W 3000K/4000K/6500K 152,500 25cái/thùng

57 Bộ máng LED T5 BN068 1m2 -14W 3000K/4000K/6500K 171,000 25cái/thùng

58 ZCH086 C-2 (cấp nguồn) 12,000 Cái

59 ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm) 14,500 Cái

60 RC098V LED22S 26W 300x1200mmx32mm PCV GM 840/865 1,059,000 Bộ

61 RC098V LED22S 26W 600x600mmx32mm PCV GM 840/865 1,146,000 Bộ

62 RC098V LED22S  26W   300 x 1200mmx32mm GM 840/865 1,023,000 Bộ

63 RC098V LED44S  52W  600 x 1200mmx32mm GM 840/865 1,723,000 Bộ

64 RC098V LED22S  26W  600 x 600mmx32mm  GM 840/865 1,160,000 Bộ

65
Đèn sạc

LED
ņ¯n sӴc Led 30505 65K ESSENTIAL 36X0.07W 475,500 6 b֥/th½ng

66 BY158P  20W LED16 30K/40K/65K PSU 226x155mm 854,500 Bộ

67 BY158P 30W LED21 30K/40K/65K PSU 226x155mm 1,015,500 Bộ

68 BY158P 40W LED33 30K/40K/65K PSU 254x180mm 1,235,500 Bộ

69 BY118P 20W LED16 30K/40K/65K PSU 226x137mm 838,000 Bộ

70 BY118P 30W LED21 30K/40K/65K PSU 226x137mm 991,500 Bộ

71 BY118P 40W LED33 30K/40K/65K PSU 254x155mm 1,227,500 Bộ

72 BY118Z CM Phֱ ki֓n gԂng treo 56,500 Cái

73 BY118Z Hook phֱ ki֓n m·c treo 56,500 Cái

74 BY118Z Pipe ֝ng n֝i 100mm/300mm/600mm

75 LED Pha BVP161 30W 30K/40K/57K V¨ng/X§m 193x142x41mm 923,000 Cái

76 LED Pha BVP161 50W 30K/40K/57K V¨ng/X§m 269x201x41mm 1,533,000 Cái

77 LED Pha BVP161 70W 30K/40K/57K V¨ng/X§m 315x232x41mm 1,963,000 Cái

78 Đèn ốp trần LED 33369 10W 220V 315,000 12 cái/thùng

79 Đèn ốp trần LED 33362 16W 220V 438,000 10 cái/thùng

80 Đèn ốp trần LED 31814 12W 220V 584,500 12 cái/thùng

81 Đèn ốp trần LED 31815 17W 220V 786,000 6 cái/thùng

82 LED DÂY LED dây 31059 3000k 18w (bao gồm driver) 605,000 5m/cuộn
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83 Bóng huỳnh quang T5 thẳng 0m6 14W/830/840/865 View 18,800 40cái/thùng

84 Bóng huỳnh quang T5 thẳng 1m2 28W/830/840/865 View 23,800 40cái/thùng

85 Bóng huỳnh quang thẳng T8 siêu sáng 0m6/830/840/865 18,600 25cái/thùng

86 Bóng huỳnh quang thẳng T8 siêu sáng 1m2/830/840/865 26,400 25cái/thùng

87 Bóng xoắn HELIX 42W CDL/WW E27 220-240V 124,500 6cái/hộp

88 Bóng xoắn HELIX 52W CDL/WW E27 220-240V 169,800 12cái/hộp

89 Bóng compact ESSENTIAL 70W-4U CDL/WW E27 220-240V 226,400 6cái/hộp

90 B·ng compact gi§n tiԒp PL-C 13w 830/840/865 2P-4P 33,600 10 c§i/h֥p

91 B·ng compact gi§n tiԒp PL-C 18w – 26w 830/840/865 2P-4P 34,800 10 c§i/h֥p

92 B·ng Halogen Ecoclassic 42W E27 A55 230V 16,600 100 b·ng/th½ng

93 B·ng Halogen Ecoclassic 53W E27 A55 230V 17,500 100 b·ng/th½ng

94 B·ng Halogen Ecoclassic 70W E27 A55 230V 18,500 100 b·ng/th½ng

95 Tăng phô điện tử dùng cho 01 bóng T5 0m6 -  EB-C 1x14W 100,100 20cái/thùng

96 Tăng phô điện tử dùng cho 01 bóng T5 1m2 -  EB-C 1x28W 100,100 20cái/thùng

97 Tăng phô điện tử dùng cho 02 bóng T5 0m6 -  EB-C 2x14W 131,900 20cái/thùng

98 Tăng phô điện tử dùng cho 02 bóng T5 1m2 -  EB-C 2x28W 131,900 20cái/thùng

99 Tăng phô điện tử dùng cho 02 bóng T8  0m6 -  EB-C 2x18W 114,800 20cái/thùng

100 Tăng phô điện tử dùng cho 02 bóng T8  1m2 -  EB-C 2x36W 114,800 20cái/thùng

101 Tăng phô điện tử dùng cho 01 bóng T8  0m6 -  EBC-EP 1x18W 58,000 50cái/thùng

102 Tăng phô điện tử dùng cho 01 bóng T8  1m2 -  EBC-EP 1x36W 58,000 50cái/thùng

103 Tăng phô cơ  dùng cho bóng T8 1m2 BTA 36W (dây đồng) 58,600 32cái/thùng

104 Tăng phô cơ  dùng cho bóng T8 0m6 BTA 18W (dây đồng) 58,600 32cái/thùng

105 Starter Chuột đèn huỳnh quang S10 6,600 25cái/hộp

106 Bộ đèn HQ T5 0m6 - 14W/830/840/865 (gồm dây nguồn) 157,500 24bộ/thùng

107 Bộ đèn HQ T5 1m2 - 28W/830/840/865 (gồm dây nguồn) 196,600 24bộ/thùng

108 Bộ máng đèn T8 dùng 01 bóng 0m6 - TMS012 1xTL-D18W 166,300 6bộ/thùng

109 Bộ máng đèn T8 dùng 02 bóng 0m6 - TMS012 2xTL-D18W 207,000 6bộ/thùng

110 Bộ máng đèn T8 dùng 01 bóng 1m2 - TMS012 1xTL-D36W 199,000 6bộ/thùng

111 Bộ máng đèn T8 dùng 02 bóng 1m2 - TMS012 2xTL-D36W 323,400 6bộ/thùng

112 Bộ máng đèn T8 0m6 - TMS008 1xTL-D18w Ballast điện tử 133,000 6bộ/thùng

113 Bộ máng đèn T8 1m2 - TMS008 1xTL-D36w Ballast điện tử 157,500 6bộ/thùng

114 559,000 12bộ/thùng

115 819,200 8bộ/thùng

116 Đèn Sạc T5 ņ¯n sӴc treo tҼ֩ng d½ng 2 bóng T5 2x14W BATTERN TWS200 655,300 6 b֥/th½ng

Bộ máng chống thấm T5 dùng 02 bóng 1m2 TCW060 C 2xTL5-28W
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117
Bộ đèn pha 

Halogen QVF
914,000 04cái/thùng

118 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W/150W 27,500 100cái/hộp

119 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline S 300W/500W 28,800 100cái/hộp

120 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline L 1000W 53,800 100cái/hộp

121 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline L 1500W 61,100 100cái/hộp

122 Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 70w/730/842/852 RX7S 191,500 12cái/thùng

123 Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 150w/730/842 RX7S 191,500 12cái/thùng

124 Bóng cao áp Metal Halide MHN-TD 250w/842 FC2 883,500 12cái/thùng

125 Bóng Masterc CDM-T 35W/830/842 G12 366,800 12bóng/hộp

126 Bóng Masterc CDM-T 70W/830/942 G12 366,800 12bóng/hộp

127 Bóng Masterc CDM-T 150W/830/942 G12 366,800 12bóng/hộp

128 Bóng Masterc CDM-R 35W/830/942 E27 524,100 12bóng/hộp

129 Bóng Masterc CDM-R 70W/830/942 E27 524,100 12bóng/hộp

130 Tăng phô điện tử HID - PVC 35/S CDM 519,700 12cái/thùng

131 Tăng phô điện tử HID - PVC 70/S CDM 519,700 12cái/thùng

132 Tăng phô điện tử HID - PVC 150/S CDM 1,074,500 12cái/thùng

133 Bóng chén Halogen dạng phản xạ 12v 35w GU5.3 12,500 50cái/hộp

134 Bóng chén Halogen dạng phản xạ 12v 50w GU5.3 12,500 50cái/hộp

135 Biến áp điện tử đèn Halogen ET-E 60 220-240V 64,100 48cái/thùng

136 Biến áp điện tử đèn Halogen ET-E 10 220-240V 57,400 48cái/thùng

137 ņ¯n pha cao §p Ľ֝i xֵng RVP250 SON-T150W KIC 220V-50Hz 2,274,000 B֥

138 ņ¯n pha cao §p Ľ֝i xֵng RVP350 SON-T250W KIC 220V-50Hz 2,750,000 B֥

139 ņ¯n pha cao §p Ľ֝i xֵng RVP350 SON-T400W KIC 220V-50Hz 3,442,000 B֥

140 ņ¯n pha cao §p Ľ֝i xֵng RVP350 HIP-TP250W KIC 220V-50Hz 2,684,000 B֥

141 ņ¯n pha cao §p Ľ֝i xֵng RVP350 HIP-TP400W KIC 220V-50Hz 2,921,000 B֥

142 B·ng cao §p thֳy ng©n HPL-N 125W/542 E27 SG 1CT/24 53,800 24 b·ng/th½ng

143 B·ng cao §p thֳy ng©n HPL-N 250W/542 E40 HG SLV/12 128,200 12 b·ng/th½ng

144 B·ng cao §p thֳy ng©n HPL-N 400W/542 E40 HG SLV/6 167,399 06 b·ng/th½ng

145 B·ng cao §p thֳy ng©n trֽc tiԒp ML 100W - 160W E27 SG 1CT/24 83,400 24 b·ng/th½ng

146 B·ng cao §p thֳy ng©n trֽc tiԒp ML 250W E27/E40 SG 1CT/24 124,400 12 b·ng/th½ng

147 B·ng cao §p thֳy ng©n trֽc tiԒp ML 500W E40 SG 1CT/24 163,600 06 b·ng/th½ng
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148 B·ng cao §p Sodium dӴng thԆng SON-T 70W E E27 SLV/12 128,700 12 b·ng/th½ng

149 B·ng cao §p Sodium dӴng thԆng SON-T 100W E E40 SLV/12 128,700 12 b·ng/th½ng

150 B·ng cao §p Sodium dӴng thԆng SON-T 150W E E40 SLV/12 143,000 12 b·ng/th½ng

151 B·ng cao §p Sodium dӴng thԆng SON-T 250W E E40 SLV/12 157,300 12 b·ng/th½ng

152 B·ng cao §p Sodium dӴng thԆng SON-T 400W E E40 SLV/12 171,700 12 b·ng/th½ng

153 B·ng cao §p Sodium dӴng bӺu SON 100W E E40 CO SLV/12 153,900 12 b·ng/th½ng

154 B·ng cao §p Sodium dӴng bӺu SON 150W E E40 CO SLV/12 162,000 12 b·ng/th½ng

155 B·ng cao §p Sodium dӴng bӺu SON 250W E E40 CO SLV/12 162,000 12 b·ng/th½ng

156 B·ng cao §p Sodium dӴng bӺu SON 400W E E40 CO SLV/12 205,000 12 b·ng/th½ng

157 Bóng cao áp sodium dạng Bầu SON 1000W E40 1,031,000 6bóng/hộp

158 Bóng cao áp sodium dạng Thẳng SON-T 1000W E40 1,001,200 4bóng/hộp

159 B·ng HPI-Plus dạng bầu 250W – 400W/745 BU E40 327,200 12 b·ng/th½ng

160 B·ng HPI-T Plus dạng thẳng 250W – 400W/645 BU E40 300,400 12 b·ng/th½ng

161 Bóng cao áp Metal dạng Thẳng HPI-T 1000W/643 E40 1,430,300 4bóng/hộp

162 B·ng cao §p Metal Halide MHN-TD 70W/730/842/852 191,400 12 b·ng/th½ng

163 B·ng cao §p Metal Halide MHN-TD 150W/730/842 191,400 12 b·ng/th½ng

164 B·ng cao §p Metal Halide MHN-TD 250W/842 883,300 12 b·ng/th½ng

165 B·ng cao §p Metal Halide MH 100W /640 E27 CL SLV/24242,000 24 b·ng/th½ng

166 B·ng cao §p Metal Halide MH 150W /640 E27 CL SLV/24246,800 24 b·ng/th½ng

167 B·ng cao §p Metal Halide MH 250W /640 U E40 CL SLV/12259,800 12 b·ng/th½ng

168 B·ng cao §p Metal Halide MH1000W U E40 6PK 752,000 06 b·ng/th½ng

180 Ballast Ľ¯n cao §p Mercury/Metal Halide BHL 250W L200 390,700 6 c§i/th½ng

181 Ballast Ľ¯n cao §p Mercury/Metal Halide BHL 400W L200 470,000 6 c§i/th½ng

182 Tăng phô cơ đèn cao áp Metal halide BHL 1000 1,859,000 4cái/thùng

183 Ballast Ľ¯n cao §p Mercury/Metal Halide BHL-E 250W (lõi nhôm) 274,700 6 c§i/th½ng

184 Ballast Ľ¯n cao §p Mercury/Metal Halide BHL-E 400W (lõi nhôm) 305,300 6 c§i/th½ng
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169 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN 70W L300 I 207,600 6 c§i/th½ng

170 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN 100W L300 I 219,800 6 c§i/th½ng

171 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN 150W L300 I 330,900 6 c§i/th½ng

172 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN 250W L300 I 433,500 6 c§i/th½ng

173 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN 400W L300 I 769,300 6 c§i/th½ng

174 Tăng phô cơ đèn cao áp Sodium BSN 1000 L02 220V 1,861,200 4cái/thùng

175 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN-E 70W L300 ITS   (l»i nh¹m) 182,000 6 c§i/th½ng

176 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN-E 100W L300 ITS (l»i nh¹m) 244,200 6 c§i/th½ng

177 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN-E 150W L300 ITS (l»i nh¹m) 280,800 6 c§i/th½ng

178 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN-E 250W L300 ITS (l»i nh¹m) 329,700 6 c§i/th½ng

179 Ballast Ľ¯n cao §p Sodium BSN-E 400W L300 ITS (l»i nh¹m) 561,600 6 c§i/th½ng

185 Tֱ Ľi֓n CP18BU28 CAP 250V 18uF 61,000 C§i

186 Tֱ Ľi֓n CP32ET28 CAP 250V 32uF 94,000 C§i

187 Tֱ Ľi֓n CA50FV28 CAP 250V 50uF 146,500 C§i

188 K²ch Ľ¯n cao §p SI 51 (dùng với ballast BHL) 59,000 C§i

189 K²ch Ľ¯n cao §p SN 58 (dùng với ballast BSN, BMH) 64,800 C§i

190 Kích đèn cao áp SN 56 199,600 20cái/thùng

191 Kích đèn cao áp SI 52 82,000 48cái/thùng

192 305,300 6cái/thùng

193 128,700 12bóng/hộp

194 36,600 132cái/thùng

195 152,600 20cái/thùng

196 185,600 20cái/thùng

197 396,800 6cái/thùng

198 143,100 12bóng/hộp

199 61,100 132cái/thùng

200 152,600 20cái/thùng

201 185,600 20cái/thùng

202 638,600 4cái/thùng

203 157,300 12bóng/hộp

204 64,500 90cái/thùng

205 152,600 20cái/thùng

206 185,600 20cái/thùng

BỘ 2 CẤP 

100W-70W

BỘ 2 CẤP 

150W-100W

BỘ 2 CẤP 

250W-150W

Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W  E40

Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 18uF

Tụ điện CP25 CU28  25uF

Kích đèn cao áp SU42-S

Bộ điều khiển ESC02

Kích đèn cao áp SU42-S

Bộ điều khiển ESC02

Tăng phô BSD 250L 406TS

Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W  E40

Tăng phô BSD 100L 406TS

Bóng cao áp Sodium dạng Thẳng SON-T 100W  E40

Tụ điện CP15BU28 CAP 250V 15uF

Kích đèn cao áp SU42-S

Bộ điều khiển ESC02

Tăng phô BSD 150L 406TS

Ballast Son

Tụ

Kích



207 888,500 4cái/thùng

208 171,700 12bóng/hộp

209 94,000 132cái/thùng

210 152,600 20cái/thùng

211 185,600 20cái/thùng

212 Đèn lon âm trần không kính 66662 Ø90 White 56,100 40cái/thùng

213 Đèn lon âm trần không kính 66663 Ø100 White 64,700 20cái/thùng

214 Đèn lon âm trần không kính 66664 Ø130 White 78,000 20cái/thùng

215 Đèn lon âm trần có kính 13802 Ø90 White 81,100 40cái/thùng

216 Đèn lon âm trần có kính 13803 Ø100 White 90,400 20cái/thùng

217 Đèn lon âm trần có kính 13804 Ø130 White 111,500 20cái/thùng

218 Chóa đèn cố định - QBS 022 36,600 50cái/thùng

219 Chóa đèn xoay góc chiếu - QBS 024 61,500 50cái/thùng

220 Ch·a b·ng ch®n xoay g·c chiԒu QBS027 ¢82 99,500 50cái/thùng

221 Ch·a b·ng ch®n xoay g·c chiԒu QBS029 ¢110 179,900 50cái/thùng

222
ĐÈN BÀN 

BILLY

Đèn bàn BILLY+ bóng Genie 11W E27 

( xanh lá/Vàng/xanh dương)
267,800 04cái/thùng

223
ĐÈN BÀN 

QDS300
Đèn bàn QDS300+ bóng Genie 11W  E27 ( Xám /xanh đậm) 268,600 04cái/thùng

224
ĐÈN BÀN 

LED
Đèn bàn Led 30667 4W 937,000 04cái/thùng

ĐÈN LON ÂM TRẦN & ĐÈN BÀN HỌC

BỘ 2 CẤP 

400W-250W
Tụ điện CP32ET28 CAP 250V 32uF

Tăng phô BSD 400L 406TS

Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W  E40

CHÓA ĐÈN

Halogen

Kích đèn cao áp SU42-S

Bộ điều khiển ESC02



225 Bóng huỳnh quang 1m2 Philips LIFEMAX 36W/54-765 14,000 25bóng/thùng

226 Bóng huỳnh quang 0m6 Philips LIFEMAX 18W/54-765 12,400 25bóng/thùng

227 Compact Philips  8w - 2U ( trắng, vàng) 33,000 12bóng/hộp

228 Compact Philips 18w -  3U (trắng, vàng) 49,700 12bóng/hộp

229 Compact Philips 23w -  3U (trắng vàng) 51,200 12bóng/hộp

230 Compact Philips  5w Genie - 2U (trắng, vàng) 36,400 12bóng/hộp

231 Compact Philips  11w Genie - 3U (trắng, vàng) 44,400 12bóng/hộp

232 Compact Philips  14w Genie - 3U (trắng, vàng) 45,500 12bóng/hộp

233 Compact xoắn Tornado T2 Philips 12W (trắng, vàng) 47,200 12bóng/hộp

234 Compact xoắn Tornado T2 Philips 15W (trắng, vàng) 56,100 12bóng/hộp

235 Compact xoắn Tornado T2 Philips 20W (trắng, vàng) 56,200 12bóng/hộp

236 Compact xoắn Tornado T2 Philips 24W (trắng, vàng) 57,000 12bóng/hộp

COMPACT 

XOẮN

BÓNG ĐÈN 

T8

BÓNG 

COMPACT

BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG & BÓNG COMPACT


